
TR NG Đ I H C BACH KHOA – ĐHQG TPHCMƯƠ A O
Khoa Khoa h c va K  thu t May tinho y â

K  Thu t L p Trinhy â â
Bai ki m tra th c hanh gi a kỳể ự ữ

Th i gian: 90 phútờ

Câu 1: (2 đi m) ể Hãy xây d ng ki u d  li u College bao g m các tr ng thông tin ự ể ữ ệ ồ ườ
Name (Tên), Description (Mô t ), Location (Đ a đi m), Ranking (X p h ng),  ả ị ể ế ạ
Lecturers (Gi ng viên), Students (Sinh viên). Trong đó:ả
- Lecturers là m ng các ph n t  có ki u d  li u bao g m các tr ng thông tin: ID, ả ầ ử ể ữ ệ ồ ườ
Name, Age (Tu i), Academic Degree (H c hàm), Research Field (Lĩnh v c nghiên ổ ọ ự
c u).ứ
-  Students là m ng các ph n t  có ki u d  li u bao g m các tr ng thông tin: ID, ả ầ ử ể ữ ệ ồ ườ
Name, Age, Major (Chuyên ngành).

a. (1 đi m) ể Hãy xây d ng ki u d  li u College theo mô t  nh  trên, s  d ngự ể ữ ệ ả ư ử ụ
macro đ  t  quy đ nh s  l ng ph n t  cho Lecturers và Students. Ki u d  li u c aể ự ị ố ượ ầ ử ể ữ ệ ủ
các tr ng thông tin đ c phép tùy ch n m t cách h p lý.ườ ượ ọ ộ ợ

b. (1 đi m) ể Hãy khai báo và kh i t o giá tr  cho m t bi n có ki u College.ở ạ ị ộ ế ể

Câu 2: (4 đi m) ể Vi t ch ng trình cho phép ng i dùng nh p vào N s  (N là s  ế ươ ườ ậ ố ố
nguyên d ng và nh  h n 10. Tính t ng c a các s  là b i c a 2 và 3 trong N s  ươ ỏ ơ ổ ủ ố ộ ủ ố
nh p vào t  bàn phím.ậ ừ

a. (1 đi m)ể  V  flowchart c a ch ng trình.ẽ ủ ươ
b. (1 đi m)ể  N đ c nh p t  bàn phím. Báo l i và nh p l i n u N không ph iượ ậ ừ ỗ ậ ạ ế ả

là s  nguyên, d ng nh  h n 10 và N là ký t . ố ươ ỏ ơ ự
c. (1 đi m)ể  L u các s  h p l  nh n đ c vào m ng các s  nguyên d ng. ư ố ợ ệ ậ ượ ả ố ươ

Xu t m ng này ra màn hình.ấ ả
d. (1 đi m)ể  Tính t ng các s  là b i c a 2 và 3 trong t p h p các s  h p l  ổ ố ộ ủ ậ ợ ố ợ ệ

này và xu t ra màn hình.ấ

Câu 3: (3 đi m) ể Vi t ch ng trình t o ng u nhiên m t chu i ký t   A có đ  dài m, ế ươ ạ ẫ ộ ỗ ự ộ
các ký t  đ c ch n ng u nhiên trong t p các ký t  t  ‘a’ - ‘z’. Tính t n su t (ph nự ượ ọ ẫ ậ ự ừ ầ ấ ầ
trăm) xu t hi n trong A c a m i ký t  t   ‘a’ - ‘z’ấ ệ ủ ỗ ự ừ

a. (1 đi m)ể  m đ c nh p t  bàn phím. Báo l i và nh p l i n u m không ph iượ ậ ừ ỗ ậ ạ ế ả
là s  d ng.ố ươ

b. (1 đi m)ể  Kh i t o m ng s  nguyên d ng và th c hi n th ng kê s  l n ở ạ ả ố ươ ự ệ ố ố ầ
xu t hi n c a t ng ký t  khi duy t A.ấ ệ ủ ừ ự ệ
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c. (1 đi m)ể  Xu t ra thông tin t n su t đã th ng kê đ c, k  c  đ i v i các ấ ầ ấ ố ượ ể ả ố ớ
ký t  không xu t hi n trong A.ự ấ ệ

Câu 4: (1 đi m) ể
Ta có:

11 + 22 + 33 + 44 + … + 1010 = 10405071317

Tìm 10 ch  s  cu i cùng c a  1ữ ố ố ủ 1 + 22 + 33 + 44 + … + 10001000
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